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Số: 13749/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2024
Kính gửi:  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Căn cứ Văn bản số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước ở các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ thuộc phạm vi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy như sau:
I. Yêu cầu chung
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thuộc phạm vi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Văn bản số 141/KH-BCĐTKNQ18 ngày 06/12/2024 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về Kế hoạch định hướng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp) có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc bàn giao nguyên trạng, tiếp nhận tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước phát sinh gắn với quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
2. Căn cứ mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy chính thức đã được cấp có thẩm quyền quyết định, các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp có trách nhiệm lập phương án bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước. Phương án bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước phải được bàn bạc tập thể, thống nhất phương thức thực hiện để sau khi sắp xếp mọi hoạt động của bộ máy nhà nước được thực hiện thông suốt, ổn định, hiệu quả.
3. Từng bộ, cơ quan trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện kiểm kê tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước theo chế độ quy định, lập đầy đủ hồ sơ về tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp; đối chiếu với kết quả đã kiểm kê tại thời điểm gần nhất trước đó/đối chiếu kinh phí đã chi, số dư còn lại (trong đó đối chiếu số dư dự toán năm 2025 còn lại với Kho bạc nhà nước) để xác định tài sản, tiền vốn,... thừa, thiếu và xác định trách nhiệm để xử lý dứt điểm trước thời điểm sắp xếp. Khi bàn giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước giữa các bộ, cơ quan trung ương phải lập biên bản bàn giao, tiếp nhận giữa các bên theo Điều 46 Luật Kế toán năm 2015. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước khi thực hiện sắp xếp.
4. Dự toán chi NSNN năm 2025 của các bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp trong phạm vi dự toán chi NSNN năm 2025 đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương trước sắp xếp (không làm thay đổi tổng mức, từng lĩnh vực chi ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định).
5. Bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề về tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước năm 2023, 2024 và việc đề xuất dự toán năm 2025 đã được giao.
II. Những quy định cụ thể
1. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương được sắp xếp
Các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp có trách nhiệm thực hiện kiểm kê, phân loại đối với tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của cơ quan theo các nhóm: (1) Tài sản của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả tài sản đang sử dụng để cho thuê, liên doanh, liên kết, khai thác); (2) Tài sản phát hiện thừa/thiếu qua kiểm kê; (3) Tài sản không phải của cơ quan (tài sản nhận giữ hộ, tài sản mượn, tài sản thuê của tổ chức, cá nhân khác,...). Việc kiểm kê, phân loại tài sản phải hoàn thành xong trước ngày 01/01/2025; cập nhật biến động đến khi Đề án/Phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tạm dừng việc mua sắm, thuê mới tài sản từ ngày 01/01/2025 cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, trừ trường hợp đã thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu và trường hợp thực sự cần thiết khác do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản quyết định.
Trên cơ sở kết quả kiểm kê, phân loại tài sản, bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp có trách nhiệm: (i) Xử lý tài sản phát hiện thừa/thiếu qua kiểm kê (ghi nhận vào tài sản của cơ quan, đơn vị đối với tài sản phát hiện thừa; ghi giảm tài sản trên sổ kế toán và không tổng hợp vào tài sản của cơ quan, đơn vị đối với tài sản phát hiện thiếu); (ii) Trả lại tài sản cho tổ chức, cá nhân khác đối với tài sản giữ hộ, mượn; (iii) Chấm dứt việc thuê tài sản (nếu được sự thống nhất của bên cho thuê và việc chấm dứt thuê không làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan, đơn vị); (iv) Bảo vệ, bảo quản tài sản của bộ, cơ quan trung ương tránh để mất, thất thoát tài sản.
Đối với tài sản của bộ, cơ quan trung ương (bao gồm cả tài sản phát hiện thừa qua kiểm kê) và tài sản thuê của tổ chức, cá nhân khác mà không chấm dứt việc thuê, tương ứng với từng hình thức sắp xếp, việc quản lý, xử lý tài sản được thực hiện như sau:
1.1. Đối với trường hợp hợp nhất các bộ, cơ quan trung ương hoặc hợp nhất các bộ, cơ quan trung ương và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ cho bộ, cơ quan trung ương khác:
- Bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp được kế thừa quyền quản lý, sử dụng tài sản đã tiếp nhận, bao gồm cả quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng thuê tài sản, cho thuê, liên doanh, liên kết, khai thác tài sản (nếu có).
- Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp có trách nhiệm:
+ Bố trí sử dụng tài sản theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
+ Xác định tài sản dôi dư (không còn nhu cầu sử dụng theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới) hoặc thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công để lập hồ sơ đề nghị xử lý, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý theo quy định; không để tình trạng bỏ trống, không sử dụng, sử dụng sai mục đích, sử dụng kém hiệu quả gây lãng phí, thất thoát.
+ Tiếp tục thực hiện các nội dung chưa hoàn thành đối với các tài sản đã có Quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền trước khi sắp xếp mà đến thời điểm sắp xếp chưa hoàn thành việc xử lý.
1.2. Đối với trường hợp thay đổi cơ quan quản lý cấp trên:
Bộ, cơ quan trung ương đang quản lý, sử dụng tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12, khoản 13 Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024) của Chính phủ.
1.3. Đối với trường hợp kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ sang cho một cơ quan, đơn vị khác:
Bộ, cơ quan trung ương tiếp nhận nhiệm vụ được kế thừa quyền quản lý, sử dụng tài sản của bộ, cơ quan trung ương kết thúc hoạt động (bao gồm cả quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng thuê tài sản, cho thuê, liên doanh, liên kết, khai thác tài sản (nếu có)) và có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản được thực hiện tương tự trường hợp hợp nhất tại điểm 1.1.
1.4. Đối với trường hợp kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ sang cho nhiều bộ, cơ quan trung ương khác:
- Trường hợp việc chuyển chức năng, nhiệm vụ gắn với chuyển bộ, cơ quan trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó sang bộ, cơ quan trung ương khác: bộ, cơ quan trung ương tiếp nhận nhiệm vụ được kế thừa quyền quản lý, sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị kết thúc hoạt động (bao gồm cả quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng thuê tài sản, cho thuê, liên doanh, liên kết, khai thác tài sản (nếu có)) và có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản được thực hiện tương tự trường hợp hợp nhất tại điểm 1.1.
- Trường hợp việc chuyển chức năng, nhiệm vụ mà không gắn với chuyển bộ, cơ quan trung ương thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó sang bộ, cơ quan trung ương khác:
+ Trường hợp còn cơ quan quản lý cấp trên thì bộ, cơ quan trung ương kết thúc hoạt động có trách nhiệm bàn giao tài sản cho cơ quan quản lý cấp trên. Cơ quan quản lý cấp trôn có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
+ Trường hợp không còn cơ quan quản lý cấp trên thì bộ, cơ quan trung ương kết thúc hoạt động có trách nhiệm bàn giao tài sản cho cơ quan được giao chủ trì lập Đề án/Phương án sắp xếp. Cơ quan được giao chủ trì lập Đề án/Phương án sắp xếp có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
+ Trường hợp không còn cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chủ trì lập Đề án/Phương án sắp xếp sẽ kết thúc hoạt động sau khi Đề án/Phương án được phê duyệt thì bộ, cơ quan trung ương kết thúc hoạt động có trách nhiệm bàn giao tài sản cho cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại khoản 1, Điều 19 Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Cơ quan tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Trong thời gian chưa xử lý tài sản, bộ, cơ quan trung ương được giao tiếp nhận tài sản để quản lý, xử lý có trách nhiệm bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các tài sản khác để thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm không làm gián đoạn, ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động.
2. Bàn giao, tiếp nhận các nguồn tài chính nhà nước
Việc bàn giao, tiếp nhận các nguồn tài chính nhà nước (kinh phí từ phí được khấu trừ, để lại theo pháp luật phí, lệ phí; các khoản thu khác của đơn vị theo quy định pháp luật; Quỹ trích lập theo cơ chế tài chính;...), công nợ (các khoản còn phải trả cho tổ chức, cá nhân khác) của các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp theo nguyên tắc thực hiện kiểm kê, đối chiếu giá trị trên sổ sách, số dư... đảm bảo khớp đúng; lập báo cáo kiểm kê; trường hợp có chênh lệch phải xử lý chênh lệch trước khi bàn giao; đồng thời đảm bảo các hoạt động thông suốt ngay sau khi sắp xếp.
Bộ, cơ quan sau sắp xếp có trách nhiệm bố trí, sử dụng theo đúng quy định; trường hợp dôi dư, lập phương án để trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định.
Việc bàn giao các nguồn tài chính, công nợ cần thảo luận thống nhất theo nguyên tắc cơ quan nhận bàn giao nguồn tài chính được hình thành từ công nợ thì có trách nhiệm nhận nợ.
Căn cứ các nguồn tài chính đã được bàn giao, tiếp nhận, bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi, quản lý theo quy định.
3. Bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý NSNN
3.1. Về công tác quyết toán NSNN năm 2023, năm 2024
Các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp tiếp tục thực hiện công tác quyết toán NSNN năm 2023 theo đúng quy định của Luật NSNN và pháp luật có liên quan. Kiểm toán nhà nước khẩn trương hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp.
Đối với năm 2024, các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp thực hiện khóa sổ cuối năm theo quy định, chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác thanh tra, kiểm tra liên quan tới việc thực hiện dự toán năm 2024 và bàn giao nguyên trạng hồ sơ, chứng từ liên quan tới ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan sau sắp xếp để các bộ, cơ quan này thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo quy định đối với phần tiếp nhận theo phương án hợp nhất, chia tách đã thống nhất.
3.2. Về dự toán NSNN năm 2025
a) Về việc phân bổ, giao và thực hiện dự toán NSNN
Các bộ, cơ quan trung ương trong phạm vi dự toán NSNN năm 2025 đã được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, thực hiện phân bổ và giao dự toán đến các bộ, cơ quan trung ương sử dụng ngân sách nhà nước thuộc và trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan. Sau khi được đơn vị dự toán cấp I phân bổ, giao kinh phí ngân sách nhà nước, các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định, trong đó đảm bảo các khoản chi cho con người, hạn chế tối đa việc phân bổ, thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên còn lại trừ các trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách phải thực hiện để bảo đảm các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao.
b) Vào thời điểm thực hiện sắp xếp, căn cứ mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy chính thức đã được cấp thẩm quyền quyết định, các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện sắp xếp thống nhất phương án bàn giao, tiếp nhận dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 (gồm dự toán cả năm 2025; kinh phí đã chi từ đầu năm 2025 đến thời điểm thực hiện sắp xếp và dự toán chi NSNN 2025 còn lại[1]), chi tiết từng bộ phận chức năng theo phương án hợp nhất, chia tách.
Các bộ, cơ quan trung ương thuộc diện được sắp xếp lại thực hiện bàn giao nguyên trạng công việc, hồ sơ, chứng từ đối với các nhiệm vụ thuộc dự toán năm 2025 đã và đang thực hiện theo phương án đã thống nhất cho bộ, cơ quan sau sắp xếp.
Các bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp xác định lại dự toán thu, chi NSNN 2025, bao gồm dự toán đã được giao đầu năm 2025, trừ đi phần dự toán đã thống nhất chuyển cho các bộ, cơ quan trung ương khác (bao gồm số đã chi và số còn lại đến thời điểm thực hiện sắp xếp), cộng với phần dự toán tiếp nhận từ các bộ, cơ quan trung ương được sắp xếp lại (bao gồm số đã chi và số còn lại đến thời điểm thực hiện sắp xếp). Bộ, cơ quan trung ương sau sắp xếp báo cáo Bộ Tài chính các nội dung điều chỉnh dự toán nêu trên và điều chỉnh dự toán chi đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh dự toán NSNN năm 2025 theo quy định tại Điều 52 Luật NSNN.
Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh dự toán năm 2025, bộ, cơ quan trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ sau sắp xếp thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo thực hiện toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy sau sắp xếp theo quy định, bao gồm các công việc dở dang đã thống nhất tiếp nhận.
III. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các bộ, cơ quan trung ương kịp thời gửi Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐTKNQ18;
- TTgCP, các PTTg;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, NSNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Cận
[1] Số liệu đã được cơ quan KBNN đối chiếu, xác nhận.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




